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ĐỀ BÀI

Câu 1 (8,0 điểm).

“Khi không tự làm điều gì đó cho bản thân […] ta có thể tận hưởng cảm giác thoải mái của sự bao bọc, nhưng đồng thời, ta cũng đang đánh mất dần - từng chút - một điều rất có ý nghĩa với đời mình: bản năng độc lập”.

                                    (Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân,

                                        NXB Hội nhà văn, 2018, tr.144-145)

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Câu 2 (12,0 điểm) 

Trong xã hội công nghiệp này, giữa thời đại khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin phát triển cực kì tinh vi, tinh xảo này, liệu có còn sự sống của thơ ca?
(Lê Quang Hưng, Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương,
 NXB ĐHQGHN, 2018, tr 98)

Bằng trải nghiệm văn học của mình, anh/ chị hãy trả lời câu hỏi trên.

-----Hết-----

Người ra đề: Phan Thị Hồng Hạnh
Điện thoại: 0916820238

HƯỚNG DẪN CHẤM
A. Yêu cầu chung: 

1. Thí sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng phải đảm bảo nội dung chính, chấp nhận bài viết có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng, lí lẽ thuyết phục, trân trọng bài làm của học sinh, khuyến khích những bài văn sáng tạo, có cách kiến giải riêng hợp lí, thuyết phục.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã nêu ở mỗi câu đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc, không cho điểm cao với những bài viết chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.

3. Giám khảo cần trừ điểm đối với những lỗi chính tả, ngữ pháp, hành văn... trong bài viết.

4. Căn cứ vào hướng dẫn chấm, giám khảo có thể chia điểm lẻ trong mỗi câu chi tiết đến 0,25 điểm. Bài thi không làm tròn điểm.

B. Yêu cầu cụ thể:

Câu 1 (8,0 điểm)

I. Về kĩ năng:

Biết làm văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí; bài viết có bố cục rõ ràng; lập luận chặt chẽ; diễn đạt mạch lạc, lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch đẹp.

II. Về kiến thức:

- Thí sinh có thể trình bày những quan điểm riêng, nhưng cần có lí lẽ và căn cứ xác đáng, thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

- Học sinh có thể trình bày và diễn đạt theo những cách khác nhau song cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	Giới thiệu vấn đề nghị luận rõ ràng, chính xác, hấp dẫn
	0,5

	2
	Giải thích 
	1,5

	
	- Sự bao bọc là sự nuông chiều, quan tâm, chăm sóc, che chắn, làm hộ, làm thay … cho người khác.

- Bản năng độc lập là ngay từ khi sinh ra chúng ta đã có khả năng để tự tồn tại: biết khóc khi đói, biết lẫy, biết bò, biết đi … Bản năng mạnh mẽ nhất của con người là học kỹ năng sống để tự tồn tại.

=> Ý kiến khẳng định: nếu cứ sống trong sự bao bọc của người khác thì chính chúng ta đang dần tự đánh mất đi bản năng quý giá: bản năng độc lập, khiến bản thân mất đi tự do và sự kiêu hãnh.
	0,5
0,5

0,5



	3
	Phân tích, chứng minh
	3,5

	
	* Tại sao khi không tự làm điều gì đó cho bản thân […] ta có thể tận hưởng cảm giác thoải mái của sự bao bọc?

- Vì khi ta không phải tự mình làm bất cứ điều gì mà vẫn được quan tâm, được giúp đỡ, được làm hộ, làm thay … nghĩa là ta có thể lười biếng mà vẫn được hưởng thụ những điều tốt đẹp từ người khác (chủ yếu là từ cha mẹ)

- Vì khi được người khác làm thay, được phục vụ tận nơi ta sẽ không có cảm giác của sự vất vả, không có cảm giác của những nỗi đau … 

- Vì khi được bao bọc, nuông chiều, ta có cảm giác của người có đặc quyền được đặc cách, được nhận vô điều kiện từ người khác mà không phải cho đi.

…

* Tại sao khi không tự làm điều gì đó cho bản thân cũng có nghĩa là ta đang đánh mất bản năng độc lập?

- Nếu chúng ta không chứng tỏ được rằng mình có thể tự làm, người khác sẽ tin rằng ta không thể tự làm. 

- Nếu chúng ta quen với việc được sắp sẵn, việc đã được người khác lên kế hoạch hơn thì chúng ta sẽ không tự vạch ra được kế hoạch cho bản thân mình.

- Nếu chúng ta chuộng thói quen hơn sáng tạo thì chúng ta sẽ luôn thụ động, phụ thuộc vào người khác.

…
* Yêu cầu về dẫn chứng: Học sinh cần có kĩ năng chọn dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện, có sức thuyết phục cao.
	0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	Bàn luận, mở rộng vấn đề
	1,5

	
	- Khẳng định vấn đề: Từ khi sinh ra chúng ta đã có sẵn bản năng độc lập nhưng lại đánh mất nó trong quá trình sống. Không có bản năng độc lập chúng ta không thể nắm giữ được tự do. Nghĩa là trước khi đòi tự do, bạn phải tìm lại bản năng độc lập của mình.

- Trân trọng, ngợi ca những người có bản năng độc lập, dám tự làm, tự chịu trách nhiệm … đồng thời phê phán những kẻ chỉ thích sống dựa dẫm, ỉ lại vào người khác. 
	1,0

0,5

	5
	Bài học nhận thức và hành động 
	0,5

	
	+ Hiểu được bản năng độc lập luôn tồn tại trong mỗi con người

+ Vì thế cần phát huy những bản năng độc lập sẵn có và tích cực học tập, trang bị cho bản thân những kỹ năng sống để tự tồn tại.
	

	6
	Khái quát vấn đề: Đúng, lắng đọng, có chiều sâu.
	0,5


Câu 2 (12,0 điểm)

I. Về kĩ năng:

-Thí sinh phải huy động kiến thức về lí luận văn học, tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản và khả năng bình luận, cảm thụ văn chương của mình để làm bài. 

- Bài viết có văn phong sáng rõ, bố cục rõ ràng, lập luận và dẫn chứng thuyết phục; diễn đạt lưu loát, biết vận dụng kết hợp các thao tác lập luận hiệu quả.

- Thể hiện tốt năng khiếu viết văn, có sáng tạo trong cách nghĩ, cách viết.

II. Về kiến thức:


- Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo những ý sau:

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giới thiệu được vấn đề nghị luận một cách rõ ràng, chính xác, hấp dẫn.
	0,5

	2
	Giải thích ý kiến
	2,0

	
	- Thơ ca là những tác phẩm nghệ thuật bằng ngôn từ của người nghệ sĩ. Thơ ca phản ánh hiện thực cuộc sống bằng cảm xúc, tâm trạng …; nhà thơ muốn giãi bày, thổ lộ, muốn được cảm thông, chia sẻ, tri âm, đồng điệu với mình.

- Ý kiến bày tỏ sự băn khoăn nghiêm túc và chính đáng. Nhưng đó là sự bi quan khi chưa hiểu bản chất người, bản chất của thơ ca. Xã hội hiện đại, con người vẫn cần đến thơ ca.
	1,0
1,0

	3
	Bình luận về nhận định
	4,0

	
	- Bản chất của thơ ca: là tiếng nói giãi bày cảm xúc, tâm tư và mong muốn được chia sẻ, cảm thông, đồng điệu. Tiếng nói của cảm xúc, tâm tư ấy được thể hiện bằng một hình thức ngôn từ đặc biệt: cô đọng, hàm súc, giàu hình ảnh, âm thanh …

- Xã hội hiện đại là xã hội của những tiện nghi, tiện ích, những sự phát triển của khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin cực kì tinh vi, tinh xảo, thông minh… 

- Con người tự cuốn vào guồng máy vận hành của sự sống để tồn tại nhưng cũng có những lúc con người dừng lại để tự ngẫm về cuộc đời, về bản thân mình. Lúc đó cần thơ ca.

- Con người cần hợp tác, cần liên kết khi làm việc trong xã hội hiện đại, nhưng cũng có những lúc con người cần phải sống với chính mình. Lúc đó cần có thơ ca.

- Con người cần phải biết tự nếm trải cảm giác cô đơn bởi đó chính là niềm hạnh phúc cay đắng mà ngọt ngào của tạo hóa danh riêng cho con người. Và ai rồi cũng phải nếm trải cảm giác cô đơn ấy. Lúc đó cần có thơ ca và thơ ca cũng ra đời trong những lúc cô đơn ấy.

- Hầu như mọi giá trị lâu bền của nghệ thuật đều được sáng tạo trong cõi cô đơn. Nhà thơ chân chính phải biết, phải đắm chìm trong nỗi cô đơn.

- Nhà thơ thường cầm bút khi cảm thấy không hài lòng với thực tại, khi cảm thấy không an bằng. Làm thơ là một cách phản kháng thực tại, một cách tự giải thoát. Phản kháng và giải thoát bằng bộc bạch, chia sẻ nỗi đau khổ, sự không bằng lòng.

- Thơ ca là những khoảng lặng cần thiết, nó nhắc con người ta phải biết sống trong cảm giác cô đơn giữa cuộc đời hối hả này. Khi đã trải qua cảm giác như thế con người sẽ biết yêu mình hơn, có ý thức sống cao hơn, sự gần gũi, gắn kết với đồng loại, với mọi người nhờ thế cũng nhân bản, lâu bền hơn.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	Chứng minh  

Học sinh chọn một số tác phẩm văn học đã học, đã đọc để chứng minh. 
	4,0



	5
	Bàn luận mở rộng, nâng cao vấn đề
	1,0

	
	- Khi nào người ta cần tìm đến thơ ca nhất? Khi mừng vui hay lúc buồn khổ? Người ta thích thứ thơ nào hơn cả? Tụng ca hân hoan hay xót xa hụt hẫng? Tác phẩm nghệ thuật nào diễn tả thấm thía nỗi buồn đau, bất hạnh của kiếp người, mang những day dứt, khát vọng sâu xa về đời sống, hạnh phúc con người là tác phẩm có sức ám ảnh nhất, khiến nhân loại nhớ nhất.

- Con người cần đến nghệ thuật nhất trong những lúc buồn. Những tác phẩm có sức sống lâu bền nhất thường là những tác phẩm diễn tả thấm thía đến tận cùng nỗi buồn. Đó phải là nỗi buồn thật, đau thật của nhà văn và cái buồn, nỗi đau ấy thật riêng mà lại mang màu sác, âm hưởng phổ quát của nhân sinh. Khi nhà thơ thành thực đi đến tận cùng của lòng mình thì sẽ gặp trái tim nhân loại, sẽ chạm tới nỗi lòng của bao người. Thơ càng “riêng” thì lại càng dễ thành “của chung” bởi nhà thơ và bạn đọc là đồng loại, đều chung bản chất người.
	0,5

0,5

	6
	Khái quát được vấn đề lắng đọng, có chiều sâu.
	0,5


